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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

-------------------- 

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT – KHỐI 10 

Ngày kiểm tra: 06/05/2024 

Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

  

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1. Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Hiến máu nhân đạo.  B. Bảo trợ người khuyết tật. 

 C. Bảo vệ Tổ quốc.  D. Thay đổi quyền nhân thân. 

Câu 2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những vấn đề 

 A. quan trọng nhất đối với ngân sách.  B. quan trọng nhất đối với Đảng. 

 C. cơ bản và quan trọng nhất.  D. cơ bản và cụ thể hóa mọi vấn đề. 

Câu 3. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có bao nhiêu chương và bao 

nhiêu điều? 

 A. 13 chương, 122 điều.  B. 12 chương, 121 điều.  C. 14 chương, 123 điều.  D. 11 chương, 120 điều. 

Câu 4. Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp 

luật Việt Nam? 

 A. Quyết định.  B. Ngành luật.  C. Pháp lệnh.  D. Nghị định. 

Câu 5. Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp 

luật Việt Nam? 

 A. Chế định luật.  B. Nghị quyết.  C. Hướng dẫn.  D. Thông tư. 

Câu 6. Những quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện để điều 

chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định được gọi là 

 A. quy phạm pháp luật.  B. chế định pháp luật.  C. nghị định.  D. ngành luật. 

Câu 7. Thực hiện pháp luật là một .......... có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc 

sống, trở thành những hành vi .......... của các chủ thể pháp luật. 

 A. quá trình hoạt động, không hợp pháp.  B. quá trình hoạt động, bất lợi. 

 C. quá trình hoạt động, hợp pháp.  D. quá trình, hợp pháp. 

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về pháp luật? 

 A. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất. 

 B. Pháp luật do Quốc hội thông qua. 

 C. Pháp luật bảo đảm bằng sức mạnh quyền lực của Nhà nước. 

 D. Pháp luật là phương tiện duy nhất để Nhà nước quản lý xã hội. 

Câu 9. Bạn A thắc mắc, không hiểu vì sao cả Hiến pháp và Luật Giáo dục đều quy định công dân có 

quyền và nghĩa vụ học tập? Em sẽ sử dụng đặc trưng nào dưới đây của pháp luật để giải thích cho bạn 

A? 

 A. Tính bắt buộc chung.  B. Tính quyền lực. 

 C. Tính quy phạm phố biến.  D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

Câu 10. Nội dung nào không phải là hình thức thực hiện pháp luật? 

 A. Thi hành pháp luật.  B. Sử dụng pháp luật.  C. Phổ biến pháp luật.  D. Tuân thủ pháp luật. 
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Câu 11. Pháp luật là phương tiện để Nhà nước 

 A. bảo vệ các giai cấp.  B. quản lí công dân.  C. quản lí xã hội.  D. bảo vệ các công dân. 

Câu 12. Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà nước có 

thẩm quyền? 

 A. Thi hành pháp luật.  B. Tuân thủ pháp luật.  C. Áp dụng pháp luật.  D. Sử dụng pháp luật. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 (1,0 điểm) Pháp luật là gì? 

Câu 2 (2,0 điểm) Hãy phân tích những hình thức thực hiện pháp luật? 

Câu 3 (1,0 điểm) Hệ thống pháp luật cấu thành từ những yếu tố nào? 

Câu 4 (1,5 điểm) Theo em, hành vi của người nào trong các trường hợp dưới đây là thực hiện nghĩa vụ 

tuân thủ Hiến pháp? Vì sao? 

a. Anh X thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

b. Ông M không tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã. 

c. Chị T là cán bộ hội phụ nữ luôn tích cực trong các hoạt động giúp đỡ mọi người. 

d. Doanh nghiệp A đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. 

đ. Ông B có hành vi chống phá lại chính quyền nhà nước. 

Câu 5 (1,5 điểm) Hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: 

 N phát hiện hàng xóm của mình là ông F (quốc tịch Thụy Sĩ, đang sinh sống tại quận X, thành 

phố Y) có hành vi buôn bán hàng xách tay, nhập lậu không qua hải quan. N kể việc đó cho anh mình là 

H và có ý định báo công an về việc này. Tuy nhiên, anh H ngăn cản với lí do ông F là người nước ngoài 

và luật Việt Nam không được áp dụng với ông. 

 a. Hãy nhận xét về ý định báo công an của N. 

 b. Theo em, ý kiến của anh H có đúng không? Vì sao? 

 

----HẾT--- 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ............................................... Số báo danh:………………… 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

-------------------- 

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT – KHỐI 10 

Ngày kiểm tra: 06/05/2024 

Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

  

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1. Pháp luật là phương tiện để Nhà nước 

 A. quản lí xã hội.  B. bảo vệ các công dân.  C. quản lí công dân.  D. bảo vệ các giai cấp. 

Câu 2. Chị B sau khi tốt nghiệp đại học liền về quê, đăng kí thành lập cơ sở kinh doanh để phát triển 

nghề truyền thống mây tre đan của gia đình, tổ chức việc kinh doanh theo đúng quy định của pháp 

luật. Chị B đã 

 A. thi hành pháp luật.  B. tuân thủ pháp luật.  C. áp dụng pháp luật.  D. sử dụng pháp luật. 

Câu 3. Những quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện để điều 

chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định được gọi là 

 A. nghị định.  B. chế định pháp luật.  C. quy phạm pháp luật.  D. ngành luật. 

Câu 4. Bản Hiến pháp hiện hành của nước ta là năm nào? 

 A. Năm 2001.  B. Năm 1980.  C. Năm 2013.  D. Năm 1992. 

Câu 5. Trong quá trình xét xử các vụ án, tòa án nhân dân làm việc độc lập và chỉ 

 A. tuân theo Chủ tịch nước.  B. tuân theo chánh án chỉ đạo. 

 C. tuân theo pháp luật.  D. tuân theo Quốc hội. 

Câu 6. Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn bản pháp luật nào 

có giá trị pháp lý cao nhất? 

 A. Hiến pháp.  B. Luật tổ chức Quốc hội. 

 C. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.  D. Luật nhà nước. 

Câu 7. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có bao nhiêu chương và bao 

nhiêu điều? 

 A. 14 chương, 123 điều.   B. 11 chương, 120 điều.   

C. 12 chương, 121 điều.   D. 13 chương, 122 điều. 

Câu 8. Thực hiện pháp luật là một .......... có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào 

cuộc sống, trở thành những hành vi .......... của các chủ thể pháp luật. 

 A. quá trình hoạt động, hợp pháp.  B. quá trình hoạt động, bất lợi. 

 C. quá trình, hợp pháp.  D. quá trình hoạt động, không hợp pháp. 

Câu 9. Văn bản luật không bao gồm văn bản nào dưới đây? 

 A. Luật hành chính.  B. Luật tố tụng dân sự. 

 C. Biên bản xử phạt hành chính.  D. Hiến pháp. 

Câu 10. Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân? 

 A. Bảo vệ quyền, lợi ích tuyệt đối của công dân.  B. Bảo vệ mọi nhu cầu, lợi ích của công dân. 

 C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  D. Cưỡng chế mọi nghĩa vụ của công dân. 

Câu 11. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những vấn đề 

 A. quan trọng nhất đối với ngân sách.  B. cơ bản và cụ thể hóa mọi vấn đề. 

 C. cơ bản và quan trọng nhất.  D. quan trọng nhất đối với Đảng. 

Câu 12. Đặc điểm nào của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội 

khác? 
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 A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.  B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

 C. Tính quy phạm phổ biến.  D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 (1,0 điểm) Hiến pháp là gì? 

Câu 2 (2,0 điểm) Hãy phân tích các đặc điểm cơ bản của pháp luật? 

Câu 3 (1,0 điểm) Theo em, hình thức thực hiện pháp luật nào có chủ thể thực hiện khác với các hình 

thức còn lại? Vì sao? 

Câu 4 (1,5 điểm) Em hãy xác định và sắp xếp các văn bản sau đây theo bảng mẫu gợi ý và giải thích 

lí do. 

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản áp dụng pháp luật Lí do 

   

a. Quyết định gọi công dân nhập ngũ. 

b. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện. 

c. Bản ản, quyết định xét xử của Toà án 

d. Luật xử lí vi phạm hành chính. 

đ. Nghị định của Chính phủ. 

e. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Câu 5 (1,5 điểm) Vì muốn tiết kiệm chi phí sản xuất, Công ty S chế biến thức ăn gia súc đã xả nước 

thải chưa qua xử lí vào dòng sông bên cạnh làm ô nhiễm dòng sông. Công ty S bị cảnh sát môi trường 

lập biên bản xử lí vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền và đình chỉ hoạt động đến khi khắc 

phục xong hậu quả. Em hãy phân tích để làm rõ các hình thức thực hiện pháp luật được đề cập trong 

tình huống trên. 

 

----HẾT--- 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ..............................................  Số báo danh:………………… 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

-------------------- 

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT – KHỐI 10 

Ngày kiểm tra: 06/05/2024 

Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

  

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1. Trong quá trình xét xử các vụ án, tòa án nhân dân làm việc độc lập và chỉ 

 A. tuân theo pháp luật.  B. tuân theo Chủ tịch nước. 

 C. tuân theo chánh án chỉ đạo.  D. tuân theo Quốc hội. 

Câu 2. Văn bản luật không bao gồm văn bản nào dưới đây? 

 A. Luật hành chính.  B. Biên bản xử phạt hành chính. 

 C. Hiến pháp.  D. Luật tố tụng dân sự. 

Câu 3. Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà nước 

có thẩm quyền? 

 A. Thi hành pháp luật.  B. Áp dụng pháp luật.  C. Sử dụng pháp luật.  D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 4. Tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau được sắp 

xếp thành các ngành luật, chế định pháp luật được gọi là 

 A. văn bản dưới luật.   B. hệ thống pháp luật.   

C. hệ thống tư pháp.   D. quy phạm pháp luật. 

Câu 5. Nội dung nào không phải là hình thức thực hiện pháp luật? 

 A. Sử dụng pháp luật.  B. Tuân thủ pháp luật.  C. Thi hành pháp luật.  D. Phổ biến pháp luật. 

Câu 6. Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 

 A. Thi hành pháp luật.  B. Tuân thủ pháp luật.  C. Sử dụng pháp luật.  D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 7. Bạn A thắc mắc, không hiểu vì sao cả Hiến pháp và Luật Giáo dục đều quy định công dân có 

quyền và nghĩa vụ học tập? Em sẽ sử dụng đặc trưng nào dưới đây của pháp luật để giải thích cho bạn 

A? 

 A. Tính quyền lực.  B. Tính quy phạm phố biến. 

 C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.  D. Tính bắt buộc chung. 

Câu 8. Pháp luật là phương tiện để Nhà nước 

 A. quản lí xã hội.  B. bảo vệ các công dân.  C. bảo vệ các giai cấp.  D. quản lí công dân. 

Câu 9. Hành vi nào dưới đây là vi phạm Hiến pháp? 

 A. Đóng thuế đầy đủ.  B. Tham gia vào các tệ nạn. 

 C. Tham gia bầu cử tại địa phương sinh sống.  D. Đi nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi. 

Câu 10. Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống 

pháp luật Việt Nam? 

 A. Ngành luật.  B. Quyết định.  C. Nghị định.  D. Pháp lệnh. 

Câu 11. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những vấn đề 

 A. quan trọng nhất đối với ngân sách.  B. quan trọng nhất đối với Đảng. 

 C. cơ bản và cụ thể hóa mọi vấn đề.  D. cơ bản và quan trọng nhất. 

Câu 12. Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân? 

 A. Cưỡng chế mọi nghĩa vụ của công dân.  B. Bảo vệ mọi nhu cầu, lợi ích của công dân. 

 C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  D. Bảo vệ quyền, lợi ích tuyệt đối của công dân. 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) Pháp luật là gì? 

Câu 2 (1,5 điểm) Kể tên 5 bản Hiến Pháp của nước ta? 

Câu 3 (1,5 điểm) Vì sao nói Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất? 

Câu 4 (2,0 điểm) Em hãy lấy ví dụ minh hoạ tương ứng với các hình thức thực hiện pháp luật? 

 

----HẾT--- 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ..............................................  Số báo danh:………………… 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN GD KINH TẾ PHÁP LUẬT  

NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÃ ĐỀ 101 

PHẦN TRẮC NGHỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án C C D B A A C D D C C C 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(1,0 điểm) Pháp luật là gì? 

- Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính 

bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành và được 

bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. 

1,0 

 

 

 

2 

(2,0 điểm) Hãy phân tích 

những hình thức thực hiện 

pháp luật?  

- Tuân theo pháp luật: các chủ thể pháp luật 

kiềm chế không thực hiện những điều mà pháp 

luật cấm. 

- Thi hành pháp luật: các chủ thể pháp luật tiến 

hành các hoạt động mà pháp luật buộc phải làm. 

- Sử dụng pháp luật: các chủ thể pháp luật tiến 

hành các hoạt động mà pháp luật cho phép. 

- Áp dụng pháp luật các cơ quan nhà nước, nhà 

chức trách có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội 

được Nhà nước trao quyền căn cứ vào quy định 

của pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, 

thay đổi hoặc chấm dứt việc thực hiện các 

quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức. 

Mỗi ý 0,5 

điểm 

3 

(1,0 điểm) Hệ thống pháp 

luật cấu thành từ những 

yếu tố nào? 

- Hệ thống pháp luật cấu thành từ ba yếu tố: quy 

phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật. 

1,0 

4 

(1,5 điểm) Theo em, hành 

vi của người nào trong các 

trường hợp dưới đây là 

thực hiện nghĩa vụ tuân thủ 

Hiến pháp? Vì sao? 

- Các trường hợp A, C, D đúng vì: 

+ Anh X thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với 

Tổ quốc. 

+ Chị T là cán bộ, làm tấm gương giúp đỡ mọi 

người, tích cực trong các hoạt động của hội phụ 

nữ. 

+ Doanh nghiệp A chấp hành đúng quy định nộp 

thuế đầy đủ cho nhà nước. 

 

Xác định 

đúng 

0,5đ, giải 

thích 

đúng 1đ 

5 

(1,5 điểm) Hãy đọc tình 

huống sau và trả lời câu 

hỏi: 

- Hành động của N là đúng vì N đang tố cáo hành 

vi vi phạm pháp luật của Việt Nam. 

- Ý kiến của anh H là hoàn toàn sai. Ông F là 

người nước ngoài nhưng sinh sống tại Việt Nam 

cho nên phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. 

0,5 

 

1 

 

- HẾT – 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN GD KINH TẾ PHÁP LUẬT 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÃ ĐỀ 102 

PHẦN TRẮC NGHỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án A D C C C A B A C C C C 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(1,0 điểm) Hiến pháp là gì?  

- Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là: 

+ Luật cơ bản của nước ta;  

+ Có hiệu lực pháp lí cao nhất;  

+ Quy định những vấn đề cơ bản và quan 

trọng của đất nước. 

1,0 

 

 

 

2 

(2,0 điểm) Hãy phân tích các 

đặc điểm cơ bản của pháp 

luật?  

- Tính quy phạm phổ biến: là hệ thống các 

quy tắc xử sự, là khuôn mẫu, chuẩn mực cho 

hành vi; được áp dụng nhiều lần, trong phạm 

vi hiệu lực mà nó tác động đến, với nhiều 

đối tượng. 

- Tính bắt buộc chung: Nhà nước ban hành 

pháp luật và được bảo đảm thực hiện bằng 

quyền lực nhà nước. Mọi tổ chức, cá nhân 

đều phải thực hiện pháp luật. Mọi hành vi vi 

phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. 

- Tính xác định chặt chẽ về hình thức: là 

hệ thống các quy tắc xử sự và các quy tắc xử 

sự đó được chứa đựng trong những văn bản 

pháp luật. Hình thức pháp lý của các văn bản 

pháp luật do luật định. 

- Kể được 

tên 3 đặc 

điểm→ 

0,5 đ 

- Ghi rõ 

nội dung 

từng đặc 

điểm→ 

0,5 đ/mỗi 

ý 

3 

(1,0 điểm) Theo em, hình 

thức thực hiện pháp luật nào 

có chủ thể thực hiện khác với 

các hình thức còn lại? Vì sao? 

- Áp dụng pháp luật vì có chủ thể thực hiện 

là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, còn 3 

hình thức còn lại là mọi chủ thể thực hiện. 

1,0 

4 

(1,5 điểm) Em hãy xác định 

và sắp xếp các văn bản sau 

đây theo bảng mẫu gợi ý và 

giải thích lí do. 

 

 
Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản áp dụng pháp luật Lí do 

 a. Quyết định gọi công dân nhập 

ngũ. 

b. Quyết định giải quyết khiếu 

nại Chủ tịch UBND huyện. 

c. Bản ản, quyết định xét xử của 

Toà án 

Đối tượng áp dụng được xác 

định cụ thể và được áp dụng 1 

lần 

d. Luật xử lí vi phạm hành 

chính. 

đ. Nghị định của Chính phủ. 

e. Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 

 

 

 

- Đây là văn bản chứa quy phạm 

pháp luật được ban hành theo 

đúng thẩm quyền; có phạm vi áp 

dụng rộng rãi, thời gian áp dụng 

lâu dài, nhiều lần. 

  

-Xác định 

đúng 0,5đ, 

-Giải thích 

đúng 

0,5đ/mỗi 

ý. 

 



3 

 

5 

(1,5 điểm) Vì muốn tiết kiệm 

chi phí sản xuất, Công ty S 

chế biến thức ăn gia súc đã xả 

nước thải chưa qua xử lí vào 

dòng sông bên cạnh làm ô 

nhiễm dòng sông. Công ty S 

bị cảnh sát môi trường lập 

biên bản xử lí vi phạm hành 

chính bằng hình thức phạt 

tiền và đình chỉ hoạt động đến 

khi khắc phục xong hậu quả. 

Câu hỏi: Em hãy phân tích 

để làm rõ các hình thức thực 

hiện pháp luật được đề cập 

trong tình huống trên? 

 

- Công ty S chưa thi hành pháp luật vì: Pháp 

luật quy định mọi cá nhân và tổ chức khi tiến 

hành hoạt động sản xuất, kinh doanh phải 

thực hiện tốt các quy định về xử lý chất thải. 

Ở đây công ty đã xả nước thải chưa qua xử lí 

vào dòng sông bên cạnh làm ô nhiễm dòng 

sông là chưa thực hiện tốt các quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường 

- Cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng pháp 

luật: Thể hiện ở việc cảnh sát môi trường lập 

biên bản xử lí vi phạm đối với công ty S. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

- HẾT - 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN GD KINH TẾ PHÁP LUẬT 

 NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÃ ĐỀ 103 

PHẦN TRẮC NGHỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án A A A D D A B B B A A D 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(1,0 điểm) Thực hiện pháp 

luật là gì?  

- Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có 

mục đích, làm cho những quy định của pháp 

luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi 

hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 

1,0 

 

2 

(2,0 điểm) Hãy liệt kê một 

số quy định pháp luật để 

thấy rằng pháp luật có tính 

quy phạm phổ biến?  

- Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định tất 

cả mọi người tham gia giao thông phải chấp 

hành chỉ dẫn của tín hiệu đèn giao thông 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định 

nam, nữ khi kết hôn với nhau phải tuân theo 

điều kiện về độ tuổi “nam từ đủ 20 tuổi trở lên, 

nữ từ đủ 18 tuổi trở lên”. 

Mỗi ý 

1,0 điểm 

3 

(1,0 điểm) Kể tên 5 bản 

Hiến Pháp của nước ta? 

- Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, 

Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, 

Hiến pháp năm 2013. 

1,0 

4 

(1,5 điểm) Hãy cho biết các 

nhận định dưới đây đúng 

hay sai. Vì sao? 

 

- Câu đúng là: b, d, e. Vì: 

+ Câu b. Thực hiện pháp luật là hành vi của 

một chủ thể tiến hành, phù hợp với những quy 

định và yêu cầu của pháp luật. 

+ Câu d. Sử dụng pháp luật là hình thức thực 

hiện pháp luật sử dụng quyền của mình, làm 

hoặc không làm những gì pháp luật cho phép. 

+ Câu đ. Áp dụng pháp luật là hoạt động của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền dựa trên các 

quy định của pháp luật để giải quyết, xử lí 

những vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của 

mình. 

- Câu sai là: a, c, d. Vì:  

+ Câu a. Tuân theo pháp luật và thi hành pháp 

luật là hành vi hợp pháp và do mọi chủ thể (cá 

nhân, tổ chức và chủ thể Nhà nước) thực hiện. 

+ Câu c. Thi hành pháp luật là hình thức thực 

hiện pháp luật do mọi chủ thể thực hiện. 

 

 

 

Xác định 

câu đúng 

và giải 

thích → 

1đ 

Xác định 

câu sai 

và giải 

thích → 

0,5đ 

 

 

 

 



5 

 

5 

(1,5 điểm) Từ năm 2013, 

ngày 9/11 hằng năm được 

lấy là “Ngày Pháp luật nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam”. Hãy đưa ra một 

số ý kiến của em để góp 

phần nâng cao tinh thần, ý 

thức tuân thủ hiến pháp và 

pháp luật cho mọi người? 

- Nhà nước cần chú trọng xây dựng, hoàn thiện 

hệ thống pháp luật. 

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân 

thông qua sách, báo, các kênh thông tin xã 

hội,... 

- Mỗi cá nhân cần rèn luyện ý thức tuân thủ 

hiến pháp và pháp luật của nhà nước; lên án, 

đấu tranh, vận động mọi người đấu tranh chống 

lại những hành vi vi phạm pháp luật. 

(HS trả lời theo ý khác nếu đúng vẫn trọn 

điểm) 

Mỗi ý 

0,5 điểm 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN GD KINH TẾ PHÁP LUẬT 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÃ ĐỀ 104 

PHẦN TRẮC NGHỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án A A A A A C D A B B D B 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

1,0 điểm) Hệ thống pháp 

luật cấu thành từ những 

yếu tố nào?  

- Hệ thống pháp luật cấu thành từ ba yếu tố: 

quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và 

ngành luật. 

 

1,0 

 

2 

(2,0 điểm) Em hãy lấy ví 

dụ minh hoạ tương ứng với 

các hình thức thực hiện 

pháp luật? 

  

Tuân theo pháp luật: Ví dụ như không vận 

chuyển chất ma tuý, không lái xe sau khi 

uống rượu bia… 

Thi hành pháp luật: Ví dụ: thanh niên thực 

hiện nghĩa vụ quân sự, công dân thực hiện 

nghĩa vụ đóng thuế,… 

Sử dụng pháp luật: Ví dụ: công dân có 

quyền đi du lịch trong nước, ra nước ngoài, 

quyền học tập… 

Áp dụng pháp luật Ví dụ: Cảnh sát giao 

thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm, 

Tòa án nhân dân huyện X ra quyết định thuận 

tình li hôn cho vợ chồng anh N… 

2,0 

3 

(1,5 điểm) Vì sao nói Hiến 

pháp là luật cơ bản của nhà 

nước có hiệu lực pháp lí 

cao nhất? 

- Là văn bản có đối tượng điều chỉnh rộng lớn 

và bao quát mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

- Là văn bản do Quốc hội - cơ quan quyền lực 

nhà nước cao nhất ban hành. 

- Là cơ sở cho tất cả các ngành luật khác. 

1,5 

4 

(1,5 điểm) Em hãy đánh 

giá hành vi thực hiện pháp 

luật của bản thân trong thời 

gian vừa qua và đề ra ít 

nhất 03 điều cần phát huy, 

03 điều cần thay đổi? 

 

 

 

- Trong thời gian qua bản thân đã rất nghiêm 

chỉnh thực hiện pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi, 

làm tròn quyền và nghĩa vụ của công dân đối 

với việc thực hiện pháp luật  

- 03 điều cần phát huy 

+ Ý thức tuân thủ pháp luật trong cuộc sống 

+ Thực hiện tốt các quyền của công dân 

+ Tích cực tham gia các cuộc thi liên quan 

đến pháp luật 

- 03 điều cần thay đổi 

+ Cần chú trọng tìm hiểu thêm kiến thức về 

pháp luật 

+ Dám tố giác những hành vi vi phạm pháp 

luật 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 
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+ Tích cực tuyên truyền, vận động người 

thân thực hiện đúng pháp luật. 

(HS trả lời theo ý khác nếu đúng vẫn trọn 

điểm) 

 

5 

(1,0 điểm) Đọc tình huống 

sau và trả lời câu hỏi: 

 

 

- Hành động của N là đúng vì N đang tố cáo 

hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam. 

- Ý kiến của anh H là hoàn toàn sai. Ông F là 

người nước ngoài nhưng sinh sống tại Việt 

Nam cho nên phải tuân thủ pháp luật Việt 

Nam. 

 

 

Mỗi ý 0,5 

điểm 

- HẾT – 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN GD KINH TẾ PHÁP LUẬT 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÃ ĐỀ 105 - HN 

PHẦN TRẮC NGHỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án A B B B D A C A B A D C 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(2,0 điểm) Pháp luật là gì? 

  

- Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có 

tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành và 

được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà 

nước. 

2,0 

 

2 

(1,5 điểm) Kể tên 5 bản 

Hiến Pháp của nước ta?  

- Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, 

Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, 

Hiến pháp năm 2013. 

 

1,5 

3 

(1,5 điểm) Vì sao nói 

Hiến pháp là luật cơ bản 

của nhà nước có hiệu lực 

pháp lí cao nhất? 

- Là văn bản có đối tượng điều chỉnh rộng lớn 

và bao quát mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

- Là văn bản do Quốc hội - cơ quan quyền lực 

nhà nước cao nhất ban hành. 

- Là cơ sở cho tất cả các ngành luật khác. 

1,5 

4 

(2,0 điểm) Em hãy lấy ví 

dụ minh hoạ tương ứng 

với các hình thức thực 

hiện pháp luật? 

 

Tuân theo pháp luật: Ví dụ như không vận 

chuyển chất ma tuý, không lái xe sau khi uống 

rượu bia… 

Thi hành pháp luật: Ví dụ: thanh niên thực 

hiện nghĩa vụ quân sự, công dân thực hiện 

nghĩa vụ đóng thuế,… 

Sử dụng pháp luật: Ví dụ: công dân có 

quyền đi du lịch trong nước, ra nước ngoài, 

quyền học tập… 

Áp dụng pháp luật Ví dụ: Cảnh sát giao 

thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm, 

Tòa án nhân dân huyện X ra quyết định thuận 

tình li hôn cho vợ chồng anh N… 

2,0 

- HẾT – 
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